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Tìm thừa số, số bị chia, số chia Lớp 3

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /34

Đọc kỹ ô trống ở vị trí nào, rồi dùng quy tắc ở trên. Thử lại bằng cách điền số vào và tính. Đáp án ở trang 2.

Tìm thừa số
Lấy tích chia cho thừa số kia: ☐ × 6 = 42 → 42 : 6 = 7.

Tìm số bị chia · số chia
Số bị chia = thương × số chia (☐ : 4 = 9 → 9 × 4 = 36).
Số chia = số bị chia : thương (56 : ☐ = 8 → 56 : 8 = 7).

1 Tìm số thích hợp điền vào ô trống

1 8 × = 24 2 30 : = 6 3 : 7 = 6 4 × 7 = 14

5 24 : = 4 6 × 5 = 30 7 : 9 = 5 8 × 7 = 56

9 × 7 = 56 10 : 3 = 6 11 : 2 = 4 12 : 3 = 6

13 40 : = 5 14 8 × = 48 15 2 × = 18 16 8 × = 40

17 18 : = 3 18 9 × = 36 19 : 9 = 9 20 54 : = 6

21 × 4 = 24 22 × 5 = 10 23 16 : = 4 24 4 × = 36

25 9 × = 63 26 × 8 = 56 27 × 8 = 56 28 4 × = 28

29 40 : = 5 30 : 7 = 5 31 32 : = 4 32 : 4 = 3

2 Giải bài toán

Bài 1. Một số nhân với 6 thì được 48. Tìm số đó.

Bài 2. Một số kẹo chia đều cho 4 bạn, mỗi bạn được 7 cái. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
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Tìm thừa số, số bị chia, số chia Đáp án

Đáp án – phụ huynh giữ, chấm cùng con sau khi con làm xong.

1 Tìm số thích hợp điền vào ô trống

1 8 × 3 = 24 2 30 : 5 = 6 3 42 : 7 = 6 4 2 × 7 = 14

5 24 : 6 = 4 6 6 × 5 = 30 7 45 : 9 = 5 8 8 × 7 = 56

9 8 × 7 = 56 10 18 : 3 = 6 11 8 : 2 = 4 12 18 : 3 = 6

13 40 : 8 = 5 14 8 × 6 = 48 15 2 × 9 = 18 16 8 × 5 = 40

17 18 : 6 = 3 18 9 × 4 = 36 19 81 : 9 = 9 20 54 : 9 = 6

21 6 × 4 = 24 22 2 × 5 = 10 23 16 : 4 = 4 24 4 × 9 = 36

25 9 × 7 = 63 26 7 × 8 = 56 27 7 × 8 = 56 28 4 × 7 = 28

29 40 : 8 = 5 30 35 : 7 = 5 31 32 : 8 = 4 32 12 : 4 = 3

2 Giải bài toán

Bài 1. Một số nhân với 6 thì được 48. Tìm số đó.

Số cần tìm là: 48 : 6 = 8 · Đáp số: 8

Bài 2. Một số kẹo chia đều cho 4 bạn, mỗi bạn được 7 cái. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

7 × 4 = 28 (cái kẹo) · Đáp số: 28 cái kẹo
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